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Số:49/2002/QĐ - UB

       Quy Nhơn, ngày  17  tháng 5 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH (TẠM THỜI) VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

​​​​​_________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Luật Khoáng sản, Nghị định 76/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản (sửa đổi) và Nghị định 02/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;


- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp Bình Định,

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định (tạm thời) về quản lý hành chính và thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.


Điều 2: Giao Giám đốc Sở Công nghiệp phối hợp với các sở, ban có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Quyết định này.


Điều 3: Quyết định này thay thế Quyết định 2175/QĐ-UB ngày 12/8/1997 của UBND tỉnh.


Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công nghiệp, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.





                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                        KT.  CHỦ TỊCH

                                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH
Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu VP, K1.

                                                                                                Phạm Bá 
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QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VÀ

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 49/2002/QĐ – UB ngày 17/5/2002

của UBND tỉnh Bình Định)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1: Quy định này áp dụng đối với hộ kinh doanh cá thể được quy định theo Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12/6/1999 trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và Nghị định 02/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


Điều 2: Các loại khoáng sản được phép cấp cho hộ kinh doanh cá thể áp dụng theo quy định này bao gồm các loại sau đây:


a - Cát, sạn, sỏi phục vụ xây dựng.


b - Đá ong, đá tảng lăn kích thước nhỏ dùng làm đá chẻ, đá dăm các loại. Đá gốc bị nứt nẻ mạnh dùng làm đá chẻ hoặc đá xay, đá mỹ nghệ.


c - Đất sét, đất đồi núi.


Điều 3: Tất cả các hộ kinh doanh cá thể khai thác khoáng sản (quy định tại điều 2) với mục đích kinh doanh đều phải đăng ký kinh doanh và tuân thủ theo quy định này. Trong quá trình khai thác khoáng sản phải tuân thủ Luật Khoáng sản, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ Môi trường và văn bản liên quan.


Điều 4: UBND tỉnh thống nhất quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định theo phân cấp của Luật Khoáng sản và các Nghị định liên quan của Chính phủ. Sở Công nghiệp giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Chương 2

THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Điều 5: Sở Công nghiệp tổ chức thực hiện việc cấp, gia hạn giấy phép khai thác theo ủy quyền của UBND tỉnh tại quy định này và phối hợp với UBND các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh khai thác khoáng sản theo đúng luật pháp, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ cảnh quan môi trường, di tích lịch sử văn hóa và phù hợp với quy hoạch khoáng sản của tỉnh.


Điều 6: UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện việc đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể để làm cơ sở xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn; có ý kiến trả lời bằng văn bản về khu vực xin khai thác; tổ chức đăng ký giấy phép khai thác khoáng sản (sau khi hộ kinh doanh cá thể đã được cấp giấy phép khai thác); kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật và nghĩa vụ tài chính của hộ kinh doanh cá thể, tham gia giải quyết tranh chấp trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn quản lý. 


Điều 7: Diện tích, công suất, thời hạn của 1 giấy phép được quy định như sau:

	Loại khoáng sản
	Diện tích 
	Công suất
	Thời hạn

	Cát, sạn, sỏi
	( 1ha
	( 4000m3/năm
	( 3 năm

	Đá chẻ, Đá ong
	( 1ha
	( 50.000 viên/năm
	( 3 năm

	Đá xay nghiền, đá dăm
	( 1ha
	( 3000m3/năm
	( 3 năm

	Sét, đất đồi núi
	( 1ha
	( 1000m3/năm
	( 3 năm



Điều 8: Đối với việc khai thác sét gạch ngói, việc cấp giấy phép khai thác phải dựa trên cơ sở quy hoạch được duyệt, quy trình khai thác, bảo vệ lớp thổ nhưỡng để tái tạo đất nông nghiệp khi khai thác xong.


Đối với các hoạt động khai thác khác, sau khi kết thúc khai thác phải tái tạo thảm thực vật phù hợp cảnh quan môi trường.

Chương 3
THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN


Điều 9: Trước khi cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho hộ kinh doanh cá thể, Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra thực địa để xem xét các yếu tố phù hợp theo quy định của Luật Khoáng sản, quy hoạch khoáng sản của tỉnh cũng như các quy định có liên quan khác; lập biên bản kiểm tra thực địa.


Điều 10: Hồ sơ xin giấy phép khai thác khoáng sản của hộ kinh doanh cá thể lập thành 3 bộ gởi về Sở Công nghiệp thẩm định và cấp giấy phép, gồm:


1- Đơn xin khai thác khoáng sản (theo mẫu hướng dẫn).


2- Bản đồ vị trí khu vực xin phép khai thác (theo mẫu hướng dẫn).


3- Kế hoạch khai thác, tiêu thụ sản phẩm, bảo vệ môi trường.


4- Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng).


5- Ý kiến của UBND xã, huyện (thành phố) về vị trí khu vực xin khai thác.


Điều 11: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ xin phép khai thác khoáng sản của hộ kinh doanh cá thể, Giám đốc Sở Công nghiệp xem xét quyết định cấp hay không cấp giấy phép khai thác cho chủ đơn. Trường hợp từ chối thì phải có thông báo bằng văn bản và nói rõ lý do từ chối.


Điều 12: Sau khi cấp giấy phép khai thác khoáng sản, hồ sơ sẽ được phòng Quản lý Tài nguyên Khoáng sản thuộc Sở Công nghiệp lưu 1 bộ, UBND huyện, thành phố lưu 1 bộ để đăng ký giấy phép, chủ đơn lưu 1 bộ. 


Điều 13: Hộ kinh doanh cá thể phải nộp lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của Bộ Tài chính do Sở Công nghiệp thực hiện. Sau khi được cấp giấy phép khai thác, hộ kinh doanh phải tiến hành thuê đất khai thác theo quy định của Luật Đất đai và đăng ký hành chính tại chính quyền địa phương nơi được cấp mỏ. Chỉ sau khi hoàn tất thủ tục trên, người kinh doanh mới được tiến hành khai thác. Hộ kinh doanh cá thể khai thác khoáng sản phải chấp hành đầy đủ nghĩa vụ tài chính do Nhà nước quy định.

Chương 4

GIA HẠN GIẤY PHÉP, THU HỒI GIẤY PHÉP VÀ

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP


Điều 14: Để được gia hạn giấy phép khai thác, trước khi hết hạn không quá 30 ngày, hộ kinh doanh cá thể phải có đơn xin gia hạn giấy phép kèm theo báo cáo kết quả khai thác và chứng từ hoàn thành nghĩa vụ thuế gởi đến phòng Quản lý Tài nguyên Khoáng sản thuộc Sở Công nghiệp. Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ xin gia hạn, Sở Công nghiệp kiểm tra xem xét quyết định cho phép gia hạn hoặc trả lời bằng văn bản về việc giấy phép không được gia hạn.


Điều 15: Giấy phép khai thác khoáng sản bị thu hồi trong trường hợp người kinh doanh vi phạm Luật Khoáng sản, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, các quy định trong giấy phép và pháp luật khác có liên quan. Việc thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản thể hiện bằng quyết định thu hồi của Giám đốc Sở Công nghiệp.


Điều 16: Sở Công nghiệp Bình Định chịu trách nhiệm phối hợp UBND huyện, thành phố xử lý tranh chấp trong việc khai thác khoáng sản, kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật và nghĩa vụ tài chính của hộ kinh doanh cá thể. Trong trường hợp nảy sinh tranh chấp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Chương 5

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 17: Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Giám đốc Sở Công nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm rà soát lại các hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định này trên địa bàn quản lý để hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định. Hàng quý, năm Sở Công nghiệp có trách nhiệm tổng hợp tình hình cấp giấy phép báo cáo UBND tỉnh theo dõi chỉ đạo./.





    TM - ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

